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CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG NGÀNH RUỘT 
KHOANG CÓ ĐÁP ÁN  

Câu 1: Cách di chuyển của Sứa trong nước như thế nào ?   

- Sứa di chuyển bằng dù. Khi phồng lên, nước biển được hút vào, khi dù cụp lại, nước 

biển bị ép mạnh thoát ra ở phía sau giúp sứa lao nhanh về phía trước. Như vậy, sứa di 

chuyển theo kiểu phản lực, thức ăn cũng theo dòng nước mà hút vào lỗ miệng. 

Câu 2: Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiển của ngành Ruột Khoang ?   

- Đặc điểm chung: Cơ thể đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, Cấu tạo thành cơ thể có hai lớp 

tế bào, đều có tế bào gai để tự vệ và tấn công. 

- Vai trò thực tiển: Tạo nên một vẽ đẹp kì diệu cho biển, có ý nghĩa sinh thái đối với biển, 

là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi cho xây dựng, làm vật trang trí, trang sức háo thạch san 

hô góp phần nghiên cứu địa chất. 

Câu 3: Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật  ngành Ruột khoang phải 

có phương tiện gì ?   

- Đề phòng chất độc ở Ruột khoang, khi tiếp xúc với nhóm động vật này nên dùng dụng 

cụ để thu lượm: vớt, kéo nẹp, panh. Nếu dùng tay, phải đeo găng cao su để tránh tác động 

của các tế bào gai độc, có thể gây ngứa hoặc làm bỏng da tay. 

Câu 4: Phân biệt thành phần tế bào ở lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thủy tức và          

chức năng từng loại tế bào này ?   

- Lớp trong cơ thể thủy gồm chủ yếu là tế bào cơ, tiêu hóa đóng góp vào chức năng tiêu 

hóa của ruột. 

- Còn lớp ngoài có nhiều tế bào phân hóa lớn hơn như: tế bào mô bì – cơ, tế bào thần kinh, 

tế bào gai, tế bào sinh sản có chức năng: che chở, bảo vệ, giúp cơ thể di chuyển, bắt mồi, 

tự vệ và sinh sản để duy trì nòi giống. 

Câu 5: Sự khác nhau giữa San Hô và Thủy Tức trong sinh sản vô tính mọc chồi ? (40 

phút) 

- Sự mọc chồi ở thủy tức và san hô hoàn toàn giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chổ: ở 

thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập. Còn san hô, chồi cứ tiếp tục dính 
với cơ thể mẹ để tạo thành các tập đoàn. 

Câu 6: Em hãy kể tên các đại diện của ngành ruột khoang? Nêu đặc điểm chung của 

ngành ruột khoang? 

a. Các đại diện của ngành ruột khoang là: Thủy tức, sứa, hải quỳ, san hô… 
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 b. Đặc điểm chung của ngành ruột khoang: 

- Cơ thể đối xứng toả tròn. 

- Ruột dạng túi. 

- Cấu tạo thành cơ thể gồm hai lớp tế bào. 

- Sử dụng tế bào gai để tự vệ và tấn công 

 Câu 11: Em hãy nêu vai trò của ngành ruột khoang?  

* Lợi ích : 

- Tạo nên vẻ đẹp của thiên nhiên : San hô, hải quỳ, sứa... 

- Có ý nghĩa sinh thái đốivới biển: Sứa, san hô... 

- Làm đồ trang sức, trang trí: San hô, hải quỳ... 

- Làm thực phẩm có giá trị: Sứa sen, sứa rô...   

- Cung cấp ngliệu cho xây dựng: San hô... 

- Hoá thạch san hô giúp góp phần nghiên cứu địa chất. 

* Tác hại : 

- Gây ngứa và độc cho con người: sứa... 

- ảnh hưởng đến giao thông đường thuỷ: san hô 

Câu12: Em hãy trình bày đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng của thủy tức ? 

a. Cấu tạo: 

- Thuỷ tức có cơ thể hình trụ dài. 

- Phần trên là lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng. 

- Phần dưới là đế bám. 

- Cơ thể đối xứng toả tròn.  

- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào: Lớp trong và lớp ngoài. Giữa hai lớp là tầng keo mỏng. 

- Lớp ngoài gồm các tế bào: Tế bào gai và tế bào mô bì - cơ. 

- Lớp trong gồm các tế bào: Tế bào thần kinh, tế bào mô cơ - tiêu hóa, tế bào sinh sản. 

-  Các tế bào có cấu tạo phân hoá. 
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- Lỗ miệng thông với khoang tiêu hoá gọi là ruột túi. 

b. Di chuyển: Kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu. 

c. Dinh dưỡng: 

- Tiêu hoá: 

+ Bắt mồi và đưa mồi vào miệng bằng tua. 

+ Quá trình tiêu hoá thực hiện ở khoang tiêu hoá. 

- Bài tiết: Các chất cặn bã thải ra ngoài bằng lỗ miệng. 

- Hô hấp: Sự trao đổi khí qua thành cơ thể. 

Câu 13: Em hãy nêu các cách sinh sản của thủy tức? So sánh sự khác nhau giữa san hô và 

thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi? 

a. Các hình thức sinh sản của thủy tức: 

- Mọc chồi. 

- Tái sinh. 

- Sinh sản hữu tính. 

b. Sự khác nhau trong hình thức sinh sản mọc chồi của san hô và thủy tức: 

- ở thủy tức: Chồi con tách khỏi cơ thể mẹ để sống độc lập. 

- ở san hô: Cơ thể con không tách rời mà dính với cơ thể mẹ, tạo nên tập đoàn san hô có 

khoang ruột thông với nhau. 

Câu 14: 

a. Đặc điểm chung của ngành ruột khoang ?  

b. Cành san hô thường dùng trang trí là bộ phận nào của cơ thể chúng?   

Đáp án 

a. Đặc điểm chung của ngành ruột khoang: 

 + Cơ thể có đối xứng toả tròn. 

 + Ruột dạng túi . 

 + Thành cơ thể có 2 lớp tế bào. 

 + Tự vệ và tấn công bằng TB gai. 
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b. Cành san hô thường dùng để trang trí là bộ khung xương của cơ thể san hô 

Câu 15: So sánh sự giống và khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính 

mọc chồi 

Đáp án 

Giống nhau đều sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi. 

- Khác :   + Ở thủy tức chồi con được tách ra khỏi cơ thể mẹ. 

                + Ở san hô chồi con không tách khỏi cơ thể mẹ. 

Câu 6:   Đặc điểm chung, vai trò ruột khoang ? 

Đáp án 

a/ Đặc điểm chung:cơ thể có đối xứng toả tròn,ruột dạng túi, dinh dưỡng là dị 

dưỡng,thành cơ thể có 2 lớp tế bào, tự vệ tấn công bằng tế bào gai. 

b/ Vai trò: 

*Trong tự nhiên: -Tạo vẻ đẹp thiên nhiên, có ý nghĩa sinh thái biển 

*Đối với con người:- Làm đồ trang trí, trang sức:san hô đỏ , san hô đen 

                                - Nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: san hô 

                                - Làm thực phẩm có giá trị: sứa rô , sứa sen 

                                - Vật chỉ thị các địa tầng nghiên cứu địa chất: hoá thạch san hô 

*Tác hại:  - Một số gây độc, gây ngứa: sứa lửa 

                  - Tạo đá ngầm gây cản trở giao thông đường thuỷ: san hô 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 
Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn 
Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 
điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 
dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 
Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 
các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 
liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 
Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


